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01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

01 HK1 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) [1] BB 4[3.1.8] 4 3 1 0 0 0 0 0 8 60 45 15 0 0 0 0 0 120 10 30 60 TL TL 45 90 [LT] [GS03]

02 HK1 GS43001 Vật lý 1 [1] BB 3[2.1.6] 3 2 1 0 0 0 0 0 6 45 30 15 0 0 0 0 0 90 30 70 TL TL 45 90 [LT] [GS04]

03 HK1 GS49004 Thí nghiệm Vật lý_Phần 1 [1] BB 1[0.1.1] 1 0 0 0 1 0 0 0 1 30 0 0 0 30 0 0 0 15 100 TH 90 [TN] [GS04]

04 HK1 GS59001 Tin học đại cương [1] BB 2[2.0.4] 2 2 0 0 0 0 0 0 4 30 30 0 0 0 0 0 0 60 40 60 TN TN 45 45 [LT] [GS05]

05 HK1 GS59002 Thực hành Tin học đại cương [1] BB 2[0.2.3] 2 0 1 0 1 0 0 0 3 45 0 15 0 30 0 0 0 45 50 50 TH TH 45 60 [PM] [GS05]

06 HK1 GS69001 Hóa đại cương [1] BB 3[2.1.6] 3 2 1 0 0 0 0 0 6 45 30 15 0 0 0 0 0 90 15 15 70 TL TN 60 [LT] [GS06]

07 HK1 GS09010 Môn học tự chọn 1_KHXHNV [2] TC 2[2.0.4] 2 2 0 0 0 0 0 0 4 30 30 0 0 0 0 0 0 60 10 30 60 VD BC/TL [LT] [GS00]

08 HK1 GS19001 Tiếng Anh 1 [2] BB 2[1.1.3] 2 1 0 1 0 0 0 0 3 45 15 0 30 0 0 0 0 45 10 20 70 VD TN 15 75 [NN] [GS01]

09 HK1 CI09001 Khái niệm ngành nghề [4] BB 3[2.1.6] 3 2 1 0 0 0 0 0 6 45 30 15 0 0 0 0 0 90 10 20 70 [LT] [CI00]

10 HK2 GS99001 Giáo dục thể chất 1 [0.2] BB 0[0.1.1] 0 0 0 0 1 0 0 0 1 30 0 0 0 30 0 0 0 15 30 70 [SA] [GS09]

11 HK2 GS99002 Giáo dục thể chất 2 [0.2] BB 0[0.1.1] 0 0 0 0 1 0 0 0 1 30 0 0 0 30 0 0 0 15 30 70 [SA] [GS09]

12 HK2 GS33002 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) [1] BB 4[3.1.8] 4 3 1 0 0 0 0 0 8 60 45 15 0 0 0 0 0 120 10 30 60 TL TL 45 90 [LT] [GS03]

13 HK2 GS43002 Vật lý 2 [1] BB 4[3.1.8] 4 3 1 0 0 0 0 0 8 60 45 15 0 0 0 0 0 120 30 70 TL TL 60 90 [LT] [GS04]

14 HK2 GS49005 Thí nghiệm Vật lý_Phần 2 [1] BB 1[0.1.1] 1 0 0 0 1 0 0 0 1 30 0 0 0 30 0 0 0 15 100 TH 90 [TN] [GS04]

15 HK2 GS19002 Tiếng Anh 2 [2] BB 2[1.1.3] 2 1 0 1 0 0 0 0 3 45 15 0 30 0 0 0 0 45 10 20 70 VD TN 15 75 [NN] [GS01]

16 HK2 GS29001 Pháp luật Việt Nam đại cương [2] BB 3[2.1.6] 3 2 1 0 0 0 0 0 6 45 30 15 0 0 0 0 0 90 10 40 50 TN TN 60 60 [LT] [GS02]

17 HK2 GS79005 Triết học Mác - Lênin [2] BB 3[3.0.6] 3 3 0 0 0 0 0 0 6 45 45 0 0 0 0 0 0 90 20 30 50 TL TL 45 60 [LT] [GS07]

18 HK2 GS79006 Kinh tế chính trị Mác - Lênin [2] BB 2[2.0.4] 2 2 0 0 0 0 0 0 4 30 30 0 0 0 0 0 0 60 20 30 50 TL TL 45 60 [LT] [GS07]

19 HK2 CI09003 Thí nghiệm Sức bền vật liệu [3] BB 1[0.1.1] 1 0 0 0 1 0 0 0 1 30 0 0 0 30 0 0 0 15 100 TH [TN] [CI00]

20 HK2 CI09024 Sức bền vật liệu 1 [3] BB 4[3.1.8] 4 3 1 0 0 0 0 0 8 60 45 15 0 0 0 0 0 120 10 20 70 [LT] [CI00]

21 HK3 GS93003 Giáo dục thể chất 3 [0.2] BB 0[0.1.1] 0 0 0 0 1 0 0 0 1 30 0 0 0 30 0 0 0 15 30 70 [SA] [GS09]

22 HK3 GS93004 Giáo dục thể chất 4 [0.2] BB 0[0.1.1] 0 0 0 0 1 0 0 0 1 30 0 0 0 30 0 0 0 15 30 70 [SA] [GS09]

23 HK3 GS33003 Toán A3 (Đại số tuyến tính) [1] BB 3[2.1.6] 3 2 1 0 0 0 0 0 6 45 30 15 0 0 0 0 0 90 10 30 60 TL TL 45 90 [LT] [GS03]

24 HK3 GS19003 Tiếng Anh 3 [2] BB 2[1.1.3] 2 1 0 1 0 0 0 0 3 45 15 0 30 0 0 0 0 45 10 20 70 VD TN 15 75 [NN] [GS01]

25 HK3 GS79007 Chủ nghĩa xã hội khoa học [2] BB 2[2.0.4] 2 2 0 0 0 0 0 0 4 30 30 0 0 0 0 0 0 60 20 30 50 TL TL 45 60 [LT] [GS07]

26 HK3 CI09004 Cơ kết cấu 1 [3] BB 3[2.1.6] 3 2 1 0 0 0 0 0 6 45 30 15 0 0 0 0 0 90 10 20 70 [LT] [CI00]

27 HK3 CI09005 Sức bền vật liệu 2 [3] BB 3[2.1.6] 3 2 1 0 0 0 0 0 6 45 30 15 0 0 0 0 0 90 10 20 70 [LT] [CI00]

28 HK3 CI09006 Vật liệu xây dựng [4] BB 3[2.1.6] 3 2 1 0 0 0 0 0 6 45 30 15 0 0 0 0 0 90 10 20 70 [LT] [CI00]

29 HK3 CI09007 Vẽ kỹ thuật xây dựng [4] BB 4[3.1.8] 4 3 1 0 0 0 0 0 8 60 45 15 0 0 0 0 0 120 40 60 BT VE [LT] [CI00]

30 HK3 CI09008 Thí nghiệm Vật liệu xây dựng [4] BB 1[0.1.1] 1 0 0 0 1 0 0 0 1 30 0 0 0 30 0 0 0 15 100 TH [TN] [CI00]

31 HK3 CI09025 Tin học chuyên ngành 1 [4] BB 2[1.1.3] 2 1 0 0 1 0 0 0 3 45 15 0 0 30 0 0 0 45 [PM] [CI00]

32 HK4 MI03002 Giáo dục quốc phòng (ĐH) [0.1] BB 0[6.3.16] 0 6 1 0 2 0 0 0 16 165 90 15 0 60 0 0 0 240 100 TH+TN [QP] [MI00]

33 HK4 GS19004 Tiếng Anh 4 [2] BB 2[1.1.3] 2 1 0 1 0 0 0 0 3 45 15 0 30 0 0 0 0 45 10 20 70 VD TN 15 120 [NN] [GS01]

34 HK4 GS79008 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam [2] BB 2[2.0.4] 2 2 0 0 0 0 0 0 4 30 30 0 0 0 0 0 0 60 20 30 50 TL TL 45 60 [LT] [GS07]

35 HK4 CI03001 Cơ học kết cấu 2 [3] BB 3[2.1.6] 3 2 1 0 0 0 0 0 6 45 30 15 0 0 0 0 0 90 10 20 70 [LT] [CI00]

36 HK4 CI09009 Bê tông cốt thép 1 [3] BB 3[2.1.6] 3 2 1 0 0 0 0 0 6 45 30 15 0 0 0 0 0 90 10 20 70 [LT] [CI00]

37 HK4 CI09010 Cơ học đất [3] BB 3[2.1.6] 3 2 1 0 0 0 0 0 6 45 30 15 0 0 0 0 0 90 10 20 70 [LT] [CI00]

38 HK4 CI09012 Thí nghiệm Cơ học đất [3] BB 1[0.1.1] 1 0 0 0 1 0 0 0 1 30 0 0 0 30 0 0 0 15 100 TH [TN] [CI00]

39 HK4 CI09014 Đồ án Bê tông cốt thép 1 [3] BB 1[0.1.1] 1 0 0 0 0 1 0 0 1 45 0 0 0 0 45 0 0 15 100 DA [CD] [CI00]

40 HK4 CI09016 Cơ lưu chất [3] BB 3[2.1.6] 3 2 1 0 0 0 0 0 6 45 30 15 0 0 0 0 0 90 10 20 70 [LT] [CI00]

41 HK4 EE09901 Kỹ thuật điện [3] BB 3[2.1.6] 3 2 1 0 0 0 0 0 6 45 30 15 0 0 0 0 0 90 30 20 50 [LT] [EE00]

42 HK4 CI09011 Trắc địa [4] BB 3[2.1.6] 3 2 1 0 0 0 0 0 6 45 30 15 0 0 0 0 0 90 20 20 60 [LT] [CI00]

43 HK4 CI09013 Thực tập Trắc địa [4] BB 1[0.1.1] 1 0 0 0 1 0 0 0 1 30 0 0 0 30 0 0 0 15 100 [NT] [CI00]

44 HK5 GS79009 Tư tưởng Hồ Chí Minh [2] BB 2[2.0.4] 2 2 0 0 0 0 0 0 4 30 30 0 0 0 0 0 0 60 20 30 50 TL TL 45 60 [LT] [GS07]
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45 HK5 CI03002 Bê tông cốt thép 2 [4] BB 3[2.1.6] 3 2 1 0 0 0 0 0 6 45 30 15 0 0 0 0 0 90 10 20 70 [LT] [CI00]

46 HK5 CI03003 Đồ án Bê tông cốt thép 2 [4] BB 1[0.1.1] 1 0 0 0 0 1 0 0 1 45 0 0 0 0 45 0 0 15 100 DA [CD] [CI00]

47 HK5 CI03004 Đồ án Nền móng [4] BB 1[0.1.1] 1 0 0 0 0 1 0 0 1 45 0 0 0 0 45 0 0 15 100 DA [CD] [CI00]

48 HK5 CI03005 Kết cấu thép [4] BB 4[3.1.8] 4 3 1 0 0 0 0 0 8 60 45 15 0 0 0 0 0 120 10 20 70 [LT] [CI00]

49 HK5 CI03006 Kiến trúc [4] BB 3[2.1.6] 3 2 1 0 0 0 0 0 6 45 30 15 0 0 0 0 0 90 10 20 70 [LT] [CI00]

50 HK5 CI03007 Thi công 1 [4] BB 3[2.1.6] 3 2 1 0 0 0 0 0 6 45 30 15 0 0 0 0 0 90 10 20 70 [LT] [CI00]

51 HK5 CI09015 Tham quan [4] BB 1[0.1.1] 1 0 0 0 1 0 0 0 1 30 0 0 0 30 0 0 0 15 100 [TQ] [CI00]

52 HK5 CI09017 Nền móng công trình [4] BB 3[2.1.6] 3 2 1 0 0 0 0 0 6 45 30 15 0 0 0 0 0 90 10 20 70 [LT] [CI00]

53 HK5 CI09018 Tiếng Anh chuyên ngành [4] BB 2[1.1.3] 2 1 0 1 0 0 0 0 3 45 15 0 30 0 0 0 0 45 30 70 [LT] [CI00]

54 HK5 CI09026 Tin học chuyên ngành 2 [4] BB 2[1.1.3] 2 1 0 0 1 0 0 0 3 45 15 0 0 30 0 0 0 45 [PM] [CI00]

55 HK6 CI03008 Đồ án Kết cấu thép [4] BB 1[0.1.1] 1 0 0 0 0 1 0 0 1 45 0 0 0 0 45 0 0 15 100 DA [CD] [CI00]

56 HK6 CI03009 Móng trên nền đất yếu [4] BB 3[2.1.6] 3 2 1 0 0 0 0 0 6 45 30 15 0 0 0 0 0 90 10 20 70 [LT] [CI00]

57 HK6 CI03010 Nhà cao tầng [4] BB 3[2.1.6] 3 2 1 0 0 0 0 0 6 45 30 15 0 0 0 0 0 90 10 20 70 [LT] [CI00]

58 HK6 CI03011 Quản lý xây dựng [4] BB 3[2.1.6] 3 2 1 0 0 0 0 0 6 45 30 15 0 0 0 0 0 90 40 60 [LT] [CI00]

59 HK6 CI03012 Thi công 2 [4] BB 3[2.1.6] 3 2 1 0 0 0 0 0 6 45 30 15 0 0 0 0 0 90 10 20 70 [LT] [CI00]

60 HK6 CI09019 Kỹ thuật an toàn và môi trường [4] BB 3[2.1.6] 3 2 1 0 0 0 0 0 6 45 30 15 0 0 0 0 0 90 10 20 70 [LT] [CI00]

61 HK6 CI09020 Thiết kế công trình dân dụng [4] BB 3[2.1.6] 3 2 1 0 0 0 0 0 6 45 30 15 0 0 0 0 0 90 10 20 70 TN [LT] [CI00]

62 HK6 CI09021 Đồ án Thi công 1 [4] BB 1[0.1.1] 1 0 0 0 0 1 0 0 1 45 0 0 0 0 45 0 0 15 100 DA [CD] [CI00]

63 HK6 CI09027 Tin học chuyên ngành 3 [4] BB 2[1.1.3] 2 1 0 0 1 0 0 0 3 45 15 0 0 30 0 0 0 45 [PM] [CI00]

64 HK7 CI03013 Đồ án Thi công 2 [4] BB 1[0.1.1] 1 0 0 0 0 1 0 0 1 45 0 0 0 0 45 0 0 15 100 DA [CD] [CI00]

65 HK7 CI03015 Môn học tự chọn 1_Chuyên ngành [4] TC 2[2.0.4] 2 2 0 0 0 0 0 0 4 30 30 0 0 0 0 0 0 60 [LT] [CI00]

66 HK7 CI09022 Dự toán công trình [4] BB 2[1.1.3] 2 1 0 0 1 0 0 0 3 45 15 0 0 30 0 0 0 45 10 20 70 [PM] [CI00]

67 HK7 CI09023 Đồ án Thiết kế công trình dân dụng [4] BB 1[0.1.1] 1 0 0 0 0 1 0 0 1 45 0 0 0 0 45 0 0 15 100 DA [CD] [CI00]

68 HK8 CI03151 Thực tập tốt nghiệp [5.1] TN 2[0.2.2] 2 0 0 0 0 0 2 0 2 90 0 0 0 0 0 90 0 30 100 BC [NT] [CI00]

69 HK8 CI03153 Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp [5.3] TN 5[0.5.5] 5 0 0 0 0 0 5 0 5 225 0 0 0 0 0 225 0 75 100 DA [CD] [CI00]

DANH SÁCH MÔN HỌC TỰ CHỌN

01 HK1_TC GS09011 KHXHNV_Đại cương văn hóa Việt Nam [2] TC 2[2.0.4] 2 2 0 0 0 0 0 0 4 30 30 0 0 0 0 0 0 60 10 30 60 VD BC/TL [LT] [GS00]

02 HK1_TC GS09012 KHXHNV_Kỹ năng giao tiếp [2] TC 2[2.0.4] 2 2 0 0 0 0 0 0 4 30 30 0 0 0 0 0 0 60 10 20 70 TL TL [LT] [GS00]

03 HK1_TC GS09013 KHXHNV_Phương pháp luận sáng tạo [2] TC 2[2.0.4] 2 2 0 0 0 0 0 0 4 30 30 0 0 0 0 0 0 60 10 30 60 VD BC/TL [LT] [GS00]

04 HK7_TC CI03014 Kết cấu bê tông cốt thép ứng lực trước [4] TC 3[2.1.6] 3 2 1 0 0 0 0 0 6 45 30 15 0 0 0 0 0 90 10 20 70 [LT] [CI00]

05 HK7_TC CI03016 Quản lý chất lượng công trình [4] TC 2[2.0.4] 2 2 0 0 0 0 0 0 4 30 30 0 0 0 0 0 0 60 10 20 70 [LT] [CI00]

QUY ƯỚC KÝ HIỆU: Bản cập nhật Tháng 01/2021

CỘT [05] KHỐI KIẾN THỨC CỘT [06] MÔN HỌC BẮT BUỘC, TỰ CHỌN CỘT [29] & [30] HÌNH THỨC KIỂM TRA, THI

[0] Kiến thức giáo dục chuyên biệt BB Môn học bắt buộc [VD] Thi vấn đáp

[0.1] Giáo dục quốc phòng - an ninh TC Môn học tự chọn [TN] Thi trắc nghiệm

[0.2] Giáo dục thể chất TN Nhóm môn tốt nghiệp - bắt buộc. [TL] Thi tự luận

Kiến thức giáo dục đại cương Sinh viên chọn hình thức thực hiện [TH] Thi thực hành

[1] Khoa học tự nhiên [BC] Nộp báo cáo / Báo cáo / Tiểu luận

[2] Khoa học xã hội nhân văn [LA] Luận án / Bảo vệ Luận án

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp [DA] Nộp đồ án / Bảo vệ đồ án môn học

[3] Cơ sở ngành [CH] Thi trắc nghiệm và tự luận

[4] Chuyên ngành

[5] Nhóm môn bài thi tốt nghiệp

[5.1] Thực tập tốt nghiệp

[5.2] Bài thi tốt nghiệp - tự chọn

[5.3] Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp

[5.4] Thi tốt nghiệp

[5.5] Môn Thay thế BTTN


